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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘN  HÒA XÃ HỘI CHỦ N HĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN T NH   N  THÁ   

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  ng   n  C        

Các Thẩm phán:  ng Lê   àn   ôn 

                            Bà Nguyễn   ị  ĩn  

- Thư ký phiên tòa:  ng Nguyễn  ăn M n -            án n  n   n t n  

  ng   áp 
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân t nh Đồng Tháp:  ng Nguyễn  ăn 

 ón - K ể  sát v ên t    g   p  ên toà. 

Ngày    t áng   ; ngày        t áng    nă       và ngày        t áng 

   nă       t    r  s      án n  n   n t n    ng   áp   t    p    t    

 ông      v  án t      số: 369/2020/TLPT-DS ngày    t áng    nă       v  

tr n     p   n s          tà  sản. 

Do bản án   n s  sơ t    số: 52/2020/DS-S  ngày 21 t áng 7 nă       

 ủ   oà án n  n   n  uy n L   bị   áng  áo  

  eo Quyết địn  đ   v  án r    t    p    t    số: 418/2020 Q P -DS 

ngày 26 t áng    nă       g ữ   á  đ ơng s : 

- Nguyên đơn:  ng Lê  ăn H  s n  nă   9  ;  

 ị     : Số   B   p Bìn      ã Bìn     n      uy n L.V  t n    ng 

  áp. 

- Bị đơn: 1/  ng Lê Hoàng M  s n  nă   9 9  

 ị     : Số  7    p B   ã B  rung   uy n L     t n    ng   áp. 

               2/ An  Lê    n     s n  nă   97 ;  

 

 ị     :   ó     t ị tr n     uy n  N  t n    ng   áp  
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Ng    đ      n   p p áp:  ng Lê Hoàng M  s n  nă   9 9  

 ị     : Số  7    p Bìn     n    ã BTrung   uy n LV  t n    ng   áp. 

-  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1.  ng Lê  ăn G  s n  nă   9 9   

 ị     : Số  7    p B   ã BTrung   uy n L.V  t n    ng   áp  

2.  ng P    S  N  s n  nă   9    

 ị     : Số   7   p A   ã B rung   uy n L. V  t n    ng   áp  

Ng      áng  áo:  ng Lê Hoàng M.  

NỘI DUN  VỤ ÁN: 

- Nguyên đơn Lê Văn Hớn  trình bày:  

 ng Lê Hoàng M và ông Lê  ăn G  à  n  v  ông H   ào nă   999 ông 

M  ó v y  ủ  ông P    S  N số vàng  à 9      vàng 9   tuổ  và   500.000 

đ ng; đ ng t    ông G  ó t ế    p g  y   ứng n ận quy n s    ng đ t cho 

ông N do     này ông G  ũng  ó v y vàng  ủ  ông N  Một nă  s u ông G trả 

    toàn bộ vàng   o ông N  n  ng ông N   ông trả     g  y   ứng n ận quy n 

s    ng đ t   o ông G  S u đó ông M và ông G  ó   u t uẫn vớ  n  u  nên 

ông H đứng r  bảo  ãn  số vàng   o ông M và n ận g  y   ứng n ận quy n s  

  ng đ t từ ông N v  trả   o ông G  H  n n y ông H và ông N đã t ỏ  t uận 

 ong t eo t       ết ngày    7    9   

Nay theo B ên n ận ngày       999; ông H    n yêu  ầu ông Lê Hoàng 

M và  n  Lê    n    trả   o ông 9      vàng 9   tuổ  t ơng đ ơng 

342.000.000 đ ng và           đ ng  tổng  ộng  à             đ ng,   ông 

yêu  ầu trả  ã   

- Bị đơn ông Lê Hoàng M trình bày: 

    văn bản g       ến ngày           ông M c o rằng t  n ận  ãn   ủ  

ông H vớ  ông  à  ìn  t ứ     ông  ó g á trị  

- Bị đơn anh Lê Thanh T:  

K ông  ó văn bản g       ến gì đố  vớ  yêu  ầu         n  ủ  ông H. 

 ng M và  n    đã n ận đ    t t  ả  á  văn bản tố t ng  ủ      án  

n  ng ông M và  n    vắng  ặt   ông  ó     o. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông  hạm Sỉ N trình bày:  

  eo b ên bản   y          ngày  7        ông N trìn  bày:  ng và ông H 

 ó qu n    bà  on vớ  n  u ông H gọ  ông bằng  ậu  C n đố  vớ  ông M và 
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ông G t ì     quen b ết nhau.  ừ tr ớ  đến n y g ữ  ông và ông M  ông G 

  ông  ó g  o  ị     n s  qu      gì  

 ào ngày       999, t   n à ông; ông H v y  ủ  ông N số vàng  à 9      

vàng 9   tuổ  và           đ ng; khi vay  ó  à  b ên n ận và  ẹn đến  ông 

Xu n nă       trả đủ  n  ng đến n y      trả    eo ông H trìn  bày t ì ông 

v y để   o ông M v y       

K   ông M   ông trả t  n  ông H  ó    n ông M và  ó đ   ông vào ng    

liên qu n  vì t  n và vàng ông H   o ông M v y  à  ủ  ông.  rong quá trìn  

g ả  quyết g ữ  ông và ông H  ó t ỏ  t uận  à số vàng 9      vàng 9   tuổ  và 

          đ ng ông H v y  ủ  ông   o ông M v y       ng H  ứ  trả ông 

trong t      n    nă  (g ống n   t       ết ngày    7    9)   ng  á  địn  từ 

tr ớ  đến n y ông   ông  ó   o ông Lê Hoàng M v y t  n và vàng   

    p  ên t   sơ t    ngày    7     , ông N trìn  bày  à số vàng 9      

vàng 9   tuổ  và           đ ng ông g  o tr   t ếp   o ông H  ông H giao cho 

ông M t   n à ông và ông H  ó  à  b ên n ận vớ  ông số vàng và t  n trên   

- Do s  v    đã   u  ông   ông n ớ    n   á   nên đã        ông đ ng s  

v     S u      ết t    p  ên t    ông v          sổ sá   và  á  địn      s  v    

   t ể n   s u:  

 r ớ  nă   999 ông  ó   o ông M v y n   u  ần   ến nă   999 tổng  ết 

    ông M   n n  ông số vàng 9      vàng 9   tuổ  và 1.500.000 đ ng      v y 

ông M  ó    n g  y   ứng n ận quy n s    ng đ t  ủ  ông Gá  để t ế    p 

cho ông  L   đó ông H đứng r  bảo  ãn  số t  n và vàng  ủ  ông M v y  ủ  

ông để ông trả g  y   ứng n ận quy n s    ng đ t   o ông  G; vì ông G và 

ông M  à  n  e  ruột    n ông H  à e  rễ  

K   ông H đứng r  bảo  ãn  số t  n và vàng   o ông M, ông  ó  êu ông H 

 à  b ên n ận ngày       999  à  ó n ận vàng và t  n  ủ  ông.  ng M  ũng 

v ết b ên n ận   ng ngày   o ông H.      tế ngày       999 ông N   ông  ó 

g  o t  n và vàng   o ông H n       trìn  bày  ủ  ông tr ớ  đ y  

H  n n y ông và ông H đã t ỏ  t uận v    trả số vàng 9      vàng 9   tuổ  

và           đ ng  ong  e  n   ông H đã trả   o ông  nên ông   ông  ó 

quy n đ   ông M nữ   

     ông H          n ông M  đ  ng ị     án  e    t g ả  quyết t eo quy 

địn   ủ  p áp  uật  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lê Văn   trình bày:  

 ng H  à e  rễ  t  ủ  ông G  ông M  à  n  ruột ông G  C n vớ  ông Sĩ N 

    quen b ết nhau. 
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Nă   999, ông G t ế    p    g  y   ứng n ận quy n s    ng đ t  o ông 

G đứng tên để v y  ủ  ông P    S  N số vàng        vàng 9   tuổ    ến 

  oảng nă  s u t ì ông G đã trả vàng   o ông S  N vốn và  ã  tổng  ộng  à    

    vàng 9   tuổ  và n ận    g  y   ứng n ận quy n s    ng đ t v   

     ông Lê Hoàng M  ó v y t  n  ủ  ông N   y ông H t ì ông G   ông 

b ết và  ũng   ông  ó   ên qu n gì   ì vậy  ông G đ  ng ị     án  e    t g ả  

quyết vắng  ặt ông. 

- Bản án dân sự sơ thẩm c a Toà án nhân dân hu ện  .V qu ết định:  

Căn  ứ    u     Bộ  uật   n s ;   oản      u   7    oản      u    

Ng ị quyết số    /2016/UBTVQH14  ngày            quy địn  v   ứ  t u  

  ễn  g ả   t u  nộp  quản    và s    ng án p   và    p   t   án  

C  p n ận yêu  ầu  ủ  ông Lê  ăn H đố  vớ  ông Lê Hoàng M. 

K ông    p n ận yêu  ầu  ủ  ông Lê  ăn H đố  vớ   n  Lê    n   . 

Buộ  ông Lê Hoàng M trả   o ông Lê  ăn H tổng  ộng t  n vốn  à 

343.5       đ ng. 

Kể từ ngày  ó đơn yêu  ầu t    àn  án  ủ  ng    đ    t    àn  án (đố  

vớ   á    oản t  n p ả  trả   o ng    đ    t    àn  án)   o đến     t    àn  

án  ong  bên p ả  t    àn  án   n p ả    ịu   oản t  n  ã   ủ  số t  n   n 

p ả  t    àn  án t eo  ứ   ã  su t quy địn  t      u   7 và    u     Bộ  uật 

D n s  nă        trừ tr  ng   p p áp  uật  ó quy địn    á   

Án p     n s  sơ t   :  

 ng Lê Hoàng M p ả    ịu  7  7      đ ng  

 ng Lê  ăn H p ả    ịu         đ ng đ    trừ vào t  n t   ứng án p   

sơ t    đã nộp  à   9       đ ng  ông H đ    n ận               đ ng  t eo 

b ên     t u số BH            7  ngày        9  ủ  C       t    àn  án   n 

s   uy n L.V. 

Ngoà  r  bản án   n tuyên quy n yêu  ầu t    àn  án và quy n   áng  áo 

 ủ   á  đ ơng s    

S u       t    sơ t    ông M   áng  áo bản án sơ t    vớ  yêu  ầu  ủy 

toàn bộ bản án sơ t   .  

    p  ên t   p    t     ó  ặt ông H  ông M  ông S  N   ng M t  y đổ  

nộ   ung   áng  áo  à yêu  ầu s   bản án   n s  sơ t       eo b ên n ận     

án  á  địn  ông n  ông S  N   y ông H t ì đ ng   trả n    o ng    đó và   n 

  ễn t  n án p   t eo quy địn  p áp  uật vì ông  à ng      o tuổ    r ớ  đ y  o 

ông và  n    ng ĩ   ông  ó ng ĩ  v  nên   ông đến     án t    g   g ả  
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quyết v  án; đ ng t     n     on ông đã s n  sống t   t ị tr n     uy n     N 

đã gần    nă  n y  

 ng H đ ng   vớ  bản án sơ t     ông vớ  ông S  N   ông  ó tr n     p; 

đ  ng ị g ữ nguyên quyết địn  bản án sơ t     

 ng S  N  á  địn  t eo b ên n ận ông       o ông H v y nên     yêu  ầu 

ông H trả n  nếu  ó tr n     p   ng   ông  ó tr n     p yêu  ầu ông M trả 

vàng  t  n   

    p  ên t   đ      n    n   ể  sát p át b ểu     ến v  v    tu n t eo 

p áp  uật  ủ       p án  Hộ  đ ng   t    đ ng t eo quy địn   ủ  p áp  uật  

        p  àn  p áp  uật  ủ  n ững ng    t    g   tố t ng đ ng t eo quy 

địn      nộ   ung g ả  quyết v  án     án   p sơ t       p n ận yêu  ầu  ủ  

nguyên đơn ông H  à  ó  ăn  ứ  p     p vớ  quy địn   ũng n    á    ứng  ứ 

nên đ  ng ị g ữ nguyên bản án sơ t   .  ng M n   ó đơn   n   ễn án p   p ả  

  ịu t eo bản án sơ t   ; nên đ  ng ị Hộ  đ ng   t    s   án t eo quy địn    

S u     ng  ên  ứu  á  tà     u  ó trong    sơ v  án đã đ      ể  tr  t   

p  ên t   và  ăn  ứ vào  ết quả tr n  t ng t   p  ên t        ến p át b ểu  ủ  

đ      n    n   ể  sát  

NH N   NH CỦA TÒA ÁN:  

[ ]    t ủ t   tố t ng và t àn  p ần n ững ng    t    g   tố t ng t ì  á  

đ ơng s  t ống n  t   ông  ó    ếu n   gì;   ông  ó yêu  ầu t u t ập   ứng 

 ứ gì t ê    ng G đã đ    t   án tống đ t   p     á  văn bản tố t ng  n  ng 

vắng  ặt   ông     o   

[ ]    nộ   ung     án   p sơ t    qu  t u t ập đán  g á   ứng  ứ  á  

địn : 

[2.1]    yêu  ầu tr n     p: ông H    n yêu  ầu ông M trả t  n  o ông H 

đã n ận  ãn    o ông M v y vàng và t  n  ủ   ông N. T eo b ên n ận ngày 

      999  ông M    t ể    n nộ   ung ông M  ó n ận số vàng  ủ  ông H do 

 ãn   ủ  ông S  N   o ông M v y  à 9      vàng 9   tuổ  và           đ ng. 

B ên n ận  ó ông M   ng v  Nguyễn   ị Q và  on Lê    n       tên  Sau khi 

   bảo  ãn  t ì ông M   ông  ó trả vàng và t  n   o ông S  N nên ngày 

30/7/2019 ông H      ết trả   o ông S  N 9      vàng 9   tuổ  và           

đ ng  N   vậy  ông H đã n ận trá   n     bảo  ãn  và sẽ t       n ng ĩ  v  

vớ  ông S  N.  

[   ]  ố  vớ  ông S  N  á  địn   ó   o ông M v y n   u  ần tổng  ộng số 

vàng  à 9      vàng 9   tuổ  và           đ ng  S u đó  ông H  ó đứng r  bảo 

 ãn    o ông M số n  này và ông M  ó  à  b ên n ận     vớ  ông H  N y ông 

H đã đ ng   trả n    o ông nên ông   ông tr n     p    n gì vớ  ông M. 
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 ừ n ững  ăn  ứ trên  á  địn  ông M  ó v y  ủ  ông S  N số vàng  à 95 

    vàng 9   tuổ  và           đ ng  S u đó ông H đứng r  bảo  ãn    o ông 

M số n  này và   ịu trá   n     vớ  ông S  N. 

[   ]      ông M   o rằng t  n ận  ãn  ngày       999 ông    vớ  ông H 

 à vô    u    ông  ó g á trị  n  ng quá trìn  g ả  quyết v  án ông M   ông 

 ung   p   ứng  ứ   ứng   n   nên   ông  ó  ơ s     p n ận  

[   ] X t v    ông H yêu  ầu ông M và  n      ng   ên đớ  trả 9      

vàng 9   tuổ  và           đ ng t ì t eo t  b ên n ận t ể    n ông H  ó n ận 

 ãn  số t  n và vàng  ủ  ông M v y  ủ  ông N    ứ   ông t ể    n  n      ng 

v y vớ  ông M  nên v    ông H yêu  ầu  n      ng   ên đớ  vớ  ông M trả 

vàng và t  n  à   ông  ó  ăn  ứ  nên   ông    p n ận yêu  ầu  ủ  ông H v  

v    buộ   n      ên đớ    

Do đó    p n ận yêu  ầu  ủ  ông H buộ  ông M trả  9      vàng 9   tuổ  

và           đ ng   uy n  ên t    đ ể    t    sơ t    g á vàng    r  vàng 

t ị tr  ng  ó g á trên           đ ng      n  ng ông H     yêu  ầu g á vàng 

          đ ng    ; t àn  t  n  à 342.000.000 đ ng. Do đó  à  ó       o ông M 

nên    p n ận; buộ  ông M trả   o ông H số t  n             đ ng    

[3] S u       t    sơ t    ông M   áng  áo bản án; t   p  ên t   p    

t    ông yêu  ầu s   bản án   n s  sơ t     á  địn      trá   n     ông p ả  

trả n  và   n   ễn án p     uy n  ên  đố  yêu  ầu         n  ủ  ông H t ì ông 

M   ông  ung   p đ      ứng  ứ gì  ớ    ứng   n    o   áng  áo  ủ  ông  

  ng t    ông M  ũng t ừ  n ận b ên n ận ngày       999  à  o ông v ết; v  

ông  à bà Q, anh T  à  on   ng    tên vớ  ông   ừ     v ết b ên n ận đến n y 

g   đìn  ông   ông  ó    trả t  n vàng gì   o ông H; ông M  ũng t ừ  n ận 

yêu  ầu  á  địn  nếu b ên n ận ông g   n    o    t ì ông đ ng   trả n    o 

ng    đó nên   ông    p n ận   áng  áo  ủ  ông M v  số t  n p ả  trả   o 

ông H.  

 ố  vớ   n      ông  ó     ến;   ông  ó   áng  áo    eo ông M trìn  

bày và t eo g  y   ứng   n  n  n   n t ể    n  n    đã s n  sống     ó     

t ị tr n   từ   u tr ớ       ó tr n     p      án   p sơ t    t      v  án 

n  ng   ông t u t ập   ứng  ứ  n       n n y đ ng s n  sống t   đ u; n  ng 

t ến  àn   á  t ủ t   tố t ng n ê  yết t    p B  àn    ã B rung để g ả  quyết 

v  án  Bản án sơ t    tuy trong quyết địn    ông  ó buộ  ng ĩ  v  đố   n   ; 

  ông  ó đ ơng s    áng  áo v  p ần   ên qu n đến  n     N  ng  n    

đ     á  địn   ó g   đìn  s n  sống t     ó     t ị tr n   tr ớ          án 

  p sơ t    t      nên     án   p sơ t     ần r t   n  ng     trong v    t u 

t ập   ứng  ứ để t ến  àn  t ủ t   tống đ t  n ê  yết   o đ ơng s  t    g   

g ả  quyết đ ng t eo quy địn  p áp  uật  



 

 

 

7 

[ ]    án p     n s  sơ t   : Do tr ớ  đ y ông M   ông đến     t    

g   tố t ng và   ông  ó đơn   n   ễn t  n án p    nên     án   p sơ t    buộ  

ông p ả    ịu án p     n s  sơ t    t eo quy địn  t     oản      u   7 Bộ 

 uật tố t ng   n s   à đ ng quy địn  p áp  uật  

N y ông   áng  áo và t       p  ên t   trìn  bày   n   ễn án p   vì  à 

t uộ  tr  ng   p ng      o tuổ  và  ăn  ứ t eo đ ể  đ   oản      u   ; 

  oản      u    Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14  ngày            quy 

địn  v   ứ  t u    ễn  g ả   t u  nộp  quản    và s    ng án p   và    p   t   

án nên    p n ận yêu  ầu   áng  áo  ủ  ông M  à s   p ần án p     n p   sơ 

t    và ông M đ      ễn nộp t  n án p     n s  sơ t     

[ ]  ừ n ững n ận địn  trên   t đ      n    n   ể  sát đ  ng ị s    ột 

p ần bản án sơ t   ; v    đ  ng ị  à p     p  đ ng quy địn  p áp  uật nên 

   p n ận   

Cá  p ần   n      ủ  bản án sơ t      ông bị   áng  áo    áng ng ị  ó 

   u      ể từ ngày  ết t      n   áng  áo    áng ng ị  

[6]    án p     n s  p    t   : Do ông M  à ng      o tuổ  nên t uộ  

tr  ng   p   ễn   ịu án p     

  ì  á   ẽ trên, 

QUYẾT   NH: 

Căn  ứ vào  á     u   7     u     và   oản       u     Bộ  uật tố t ng 

  n s   

   u    Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14  ngày            củ  Ủy 

b n t   ng v  Quố   ộ  quy địn  v   ứ  t u    ễn  g ả   t u  nộp  quản    và 

s    ng án p       p       án  

- C  p n ận  ột p ần   áng  áo  ủ  ông Lê Hoàng M. 

- S    ột p ần bản án   n s  sơ t     

   C  p n ận yêu  ầu  ủ  ông Lê  ăn H đố  vớ  ông Lê Hoàng M. 

   K ông    p n ận yêu  ầu  ủ  ông Lê  ăn H đố  vớ   n  Lê Thanh T. 

   Buộ  ông Lê Hoàng M trả   o ông Lê  ăn H tổng  ộng t  n vốn  à 

343.5       đ ng. 

Kể từ ngày  ó đơn yêu  ầu t    àn  án  ủ  ng    đ    t    àn  án (đố  

vớ   á    oản t  n p ả  trả   o ng    đ    t    àn  án)   o đến     t    àn  

án  ong  bên p ả  t    àn  án   n p ả    ịu   oản t  n  ã   ủ  số t  n   n 

p ả  t    àn  án t eo  ứ   ã  su t quy địn  t      u   7 và    u     Bộ  uật 

D n s  nă        trừ tr  ng   p p áp  uật  ó quy địn    á   
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4. Án p     n s  sơ t    và p    t   :  

- Án p     n s  sơ t   :  ng Lê Hoàng M đ      ễn nên   ông p ả  

nộp  

 ng Lê  ăn H p ả    ịu         đ ng đ    trừ vào t  n t   ứng án p   

sơ t    đã nộp  à   9       đ ng  ông H đ    n ận               đ ng  t eo 

b ên     t u số BH            7  ngày        9  ủ  C       t    àn  án   n 

s   uy n L.V. 

- Án p     n s  p    t   :  ng Lê Hoàng M đ      ễn án p     n s  

p    t   .  

 r  ng   p bản án  quyết địn  đ    t    àn  t eo quy địn  t      u   

Luật t    àn  án   n s  t ì ng    đ    t    àn  án   n s   ng    p ả  t    àn  

án   n s   ó quy n t oả t uận t    àn  án  quy n yêu  ầu t    àn  án  t  

nguy n t    àn  án  oặ  bị   ỡng   ế t    àn  án t eo quy địn  t    á     u    

7  7   7b và 9 Luật t    àn  án   n s   t       u t    àn  án đ    t       n 

t eo quy địn  t      u    Luật t    àn  án   n s   

Bản án p    t     ó    u     p áp  uật  ể từ ngày tuyên án  

Nơi nhận: 

- Cá  đ ơng s ; 

-    n   ể  sát t n    ng   áp; 

- P  ng K N & HA  A ; 

-     án  uy n LV; 

- Ch       HADS  uy n L.V; 

- L u    sơ v  án   P  

TM. HỘI   N  XÉT XỬ  HÚC THẨM 

THẨM  HÁN – CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 
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